
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính

1 TQU000879 ĐỖ VIỆT DŨNG 19/03/1997 Nam 1 HDT001280 NGUYỄN TUẤN ANH 15/11/1997 Nam
2 SPH000135 BÙI QUANG ANH 28/02/1997 Nam 2 KQH003896 NGUYỄN VIỆT HÁN 25/05/1997 Nam
3 YTB020537 NGUYỄN DUY THIỆU 06/03/1997 Nam 3 THV003100 PHAN TIẾN ĐỨC 03/06/1996 Nam
4 YTB005382 NGUYỄN VIẾT ĐỨC 08/01/1997 Nam 4 YTB017836 BÙI MẠNH QUÂN 04/11/1997 Nam
5 THP005694 NGUYỄN HUY HOÀNG 22/05/1996 Nam 5 HDT011075 NGUYỄN HỮU HUY 08/01/1997 Nam
6 THV008114 NGÔ VĂN LUÂN 20/06/1997 Nam 6 BKA013817 TRẦN VĂN TRINH 06/09/1997 Nam
7 YTB018610 LÊ CÔNG SINH 07/06/1997 Nam
8 YTB004381 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 01/11/1997 Nam
9 KQH010029 NGUYỄN NGUYÊN NGUYÊN 23/02/1997 Nam
10 YTB024209 NGUYỄN THÁI TUỆ 09/11/1997 Nam STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
11 TLA003265 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 19/09/1997 Nam 1 KQH015264 NGUYỄN TUẤN TÚ 04/06/1997 Nam
12 HHA007613 NGUYỄN TÙNG LÂM 18/02/1997 Nam 2 THP004144 NGUYỄN TRỊNH BÁ HẢI 04/10/1996 Nam

3 TLA002120 QUANG NGUYÊN CHƯƠNG 19/10/1997 Nam
4 TQU000024 DƯƠNG THÁI BÌNH ANH 21/12/1996 Nam

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
1 THP008920 PHẠM VĂN LUÂN 15/10/1997 Nam 1 TDL003412 CAO HOÀNG HÀ 12/05/1997 Nam
2 HDT015426 LÊ VĂN LỢI 10/04/1997 Nam 2 YTB024268 LÊ THANH TÙNG 07/06/1997 Nam
3 KQH004788 ĐỖ MINH HIẾU 02/12/1997 Nam 3 HHA016381 TRẦN VĂN VŨ 19/07/1997 Nam

4 YTB023294 PHẠM XUÂN TRIỀU 18/12/1996 Nam
5 YTB010402 HOÀNG VĂN HƯNG 28/09/1997 Nam
6 THP007626 NGUYỄN HỮU KIÊN 23/12/1996 Nam
7 HHA001988 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 25/01/1997 Nam

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ 
ĐỘNG HÓA


